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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Hộ tịch. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch về đăng ký 

khai sinh, kết hôn, quản lý và sử dụng Sổ hộ tịch trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu 
hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được vận hành thống 
nhất trên cả nước (sau đây gọi là giai đoạn chuyển tiếp); đăng ký khai sinh cho 
trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, trẻ em sinh ra do mang thai 
hộ; khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử tại khu vực biên giới; cấp 
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước 
ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam; đăng ký kết hôn có 
yếu tố nước ngoài tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; ghi vào Sổ hộ tịch việc kết 
hôn, ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền nước ngoài; đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử; việc bố 
trí công chức tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách và một số biện 
pháp thi hành Luật Hộ tịch. 
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Điều 2. Quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp bản sao 
trích lục hộ tịch 

1. Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình 
bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 
công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm 
quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh 
về nhân thân. 

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình 
giấy tờ chứng minh nơi cư trú.  

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh hoặc 
giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch; 
đăng ký khai tử phải nộp bản chính Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử theo 
quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Luật Hộ tịch và tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 
này; đăng ký kết hôn phải nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo 
quy định tại Mục 3 Chương III của Nghị định này. 

3. Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài sử dụng để đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải 
được dịch ra tiếng Việt và công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký người 
dịch theo quy định của pháp luật.  

4. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước có chung đường biên giới với 
Việt Nam (sau đây gọi là nước láng giềng) lập, cấp, xác nhận sử dụng để đăng ký 
hộ tịch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 của Luật Hộ tịch được miễn hợp 
pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và có cam kết của người dịch về việc dịch 
đúng nội dung. 

5. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ tịch là bản sao được cấp từ sổ gốc 
hoặc chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu 
cầu nộp bản sao không được chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.  

Điều 3. Cách thức nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch  
1. Người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, đăng ký lại kết hôn trực 

tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch; người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch 
khác có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.  

Hồ sơ đăng ký hộ tịch chỉ cần lập một (01) bộ. 
2. Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ để đối chiếu 

thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu 
nộp, xuất trình; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người yêu cầu bổ 
sung hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp 
nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả.  
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Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản 
sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu 
xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính 
thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản 
chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó.  

Trường hợp pháp luật quy định giấy tờ xuất trình thì người tiếp nhận hồ sơ không 
được yêu cầu nộp thêm bản sao hoặc bản chụp của giấy tờ xuất trình. 

3. Trường hợp người yêu cầu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc muốn 
nhận kết quả qua hệ thống bưu chính thì phải gửi nộp lệ phí đăng ký hộ tịch, lệ phí 
cấp bản sao trích lục hộ tịch nếu không thuộc diện được miễn lệ phí và chi phí trả 
kết quả qua hệ thống bưu chính. Người tiếp nhận hồ sơ ghi rõ phương thức trả kết 
quả trong giấy tiếp nhận.  

Được trả kết quả qua hệ thống bưu chính đối với yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch 
các việc hộ tịch do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết, bao gồm 
khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con 
nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử; ly hôn; hủy hôn nhân trái pháp luật và yêu cầu cấp 
bản sao trích lục hộ tịch theo quy định tại Điều 63 của Luật Hộ tịch.  

4. Đối với việc đăng ký hộ tịch phải tiến hành xác minh theo quy định của Luật 
Hộ tịch và Nghị định này thì thời gian gửi văn bản yêu cầu và thời gian trả lời kết 
quả không tính vào thời hạn giải quyết việc hộ tịch cụ thể. 

Điều 4. Xác định nội dung đăng ký khai sinh, khai tử 
1. Nội dung khai sinh được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 của 

Luật Hộ tịch và quy định sau đây: 
a) Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của 

cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong Tờ khai đăng 
ký khai sinh; trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận 
được, thì xác định theo tập quán; 

b) Quốc tịch của trẻ em được xác định theo quy định của pháp luật về quốc tịch; 
c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh được cấp khi đăng ký 

khai sinh. Thủ tục cấp Số định danh cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật 
Căn cước công dân và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân, 
trên cơ sở bảo đảm đồng bộ với Luật Hộ tịch và Nghị định này;  

d) Ngày, tháng, năm sinh được xác định theo Dương lịch. Nơi sinh, giới tính 
của trẻ em được xác định theo Giấy chứng sinh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 
trường hợp không có Giấy chứng sinh thì xác định theo giấy tờ thay Giấy chứng 
sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch.  
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Đối với trẻ em sinh tại cơ sở y tế thì nơi sinh phải ghi rõ tên của cơ sở y tế và 
tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi có cơ sở y tế đó; trường hợp trẻ em 
sinh ngoài cơ sở y tế thì ghi rõ tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh nơi trẻ em 
sinh ra. 

đ) Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quy định tại 
Khoản 8 Điều 4 của Luật Hộ tịch. 

2. Khi đăng ký khai tử theo quy định của Luật Hộ tịch, nội dung khai tử phải 
bao gồm các thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh 
cá nhân của người chết, nếu có; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm 
chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.  

Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay 
Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp: 

a) Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử; 
b) Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án 

tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;  
c) Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu 

lực của Tòa án thay Giấy báo tử; 
d) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết 

đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết 
quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử; 

đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 
Điểm a, b, c và d của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có 
trách nhiệm cấp Giấy báo tử. 

Điều 5. Cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cung cấp số liệu thống kê 
sinh, tử 

1. Cơ sở y tế sau khi cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử và cơ quan có thẩm quyền 
cấp giấy tờ thay Giấy chứng tử quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định này có 
trách nhiệm thông báo số liệu sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 
theo quy định của Luật Hộ tịch để thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định 
của pháp luật.  

2. Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo 
tử và cung cấp số liệu thống kê sinh, tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền 
theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh 
1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.  
2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, 

tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải 
phù hợp với Giấy khai sinh của người đó. 
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3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong 
Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc 
cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy 
khai sinh. 

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch 
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và 
được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự 
đồng ý của người đó.  

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin 
cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện 
khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch 
hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.  

Điều 8. Tuyển dụng, bố trí, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch  
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người có thẩm quyền chỉ được bố trí, tuyển 

dụng mới người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch làm công tác 
hộ tịch.  

2. Căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức cấp xã do Chính phủ quy định, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh) ưu tiên bố trí công chức tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên 
trách tại các xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 có đông 
dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều.  

3. Bộ Tư pháp xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và quy 
định việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác 
hộ tịch.  

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng 
nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương. 

 
Chương II 

ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỔ HỘ TỊCH 
 TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP  

 
Mục 1  

GIẤY TỜ NỘP, XUẤT TRÌNH  
 

Điều 9. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh  
1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 

Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo 


